
STT Tên hàng hóa Model, Serial ĐVT
Số 

lượng
Mô tả dịch vụ

1 Bàn mổ JS-001 JS 001-1076 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm
2 Bàn mổ K72 K72 - 5719 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

3 Bàn mổ STURDY ST-08 ST08-9002EN-46002 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

4
Dao mổ điện cao tần Surtron 
200

Surtron200-365027 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

5 Đèn mổ MARTIN ML501R MARTIN ML501R Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

6 Đèn mổ V Light 7.0
V Light 7.0-
KBAS1120

Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

7 Máy theo dõi bệnh nhân B20I
B20I-
SJW15380001HA

Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

8
Máy theo dõi bệnh nhân 
BIONICS 1010

BIONICS1010-
RD5012

Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

9
Máy theo dõi bệnh nhân OMNI 
III

OMNI III-
3130352708

Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

10 Máy hút dịch H-500 H 500-9667008 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

1
Hệ thống đường ống dẫn khí y 
tế

—
Hệ 
thống

1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

1
Máy xét nghiệm đông máu ECL 
412

ECL412-E1237-41-
08622

Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

2 Máy xét nghiệm HBA1c
Pocketchem A1c-
589014

Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

3
Máy xét nghiệm huyết học 
celltac-G

MEK9100-00171 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

4
Máy xét nghiệm huyết học 
Mispa Count X

MispaCountX-6123 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

5
Máy xét nghiệm nước tiểu Clix 
500

Clix500-104027 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

6
Máy xét nghiệm sinh hóa 
AU480

AU480-2020073729 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

7 Máy điện giải Erba Lyte
ERBA LYTE CA 
PLUS

Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

8 Tủ An toàn sinh học cấp II BIO/II A-511333 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

9 Nồi hấp tiệt trùng 16l SA-232
SA 232- 230102005-
004

Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

1 Máy điện từ trường Magnetomed 7100 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm
2 Máy điện châm 6 cọc — Cái 29 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

3 Máy điện xung trị liệu BM-420 BM 420 Cái 2 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

4 Máy siêu âm điều trị ST-10A ST10A-10430,10429 Cái 3 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

5
Máy kéo cột sống cổ-lưng HT-
101/102

HT101/102-113,331 Cái 2 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

Phần - Thiết bị Y học cổ truyền

Phần - Thiết bị Xét nghiệm

Phụ lục 1 - DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG
Kèm theo Công văn số:             /CV-BV ngày 17 tháng 8 năm 2026

Phần - Thiết bị phòng mổ

Phần - Hệ thống đường ống dẫn khí oxy



STT Tên hàng hóa Model, Serial ĐVT
Số 

lượng
Mô tả dịch vụ

1 Máy lọc máu thận DiaLog Plus Dialog+ (710200L) Cái 10 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

2
Máy lọc máu thận Fresenius 
4008S

4008S Cái 3 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

1 Hệ thống nước RO 1000 lít/giờ —
Hệ 
thống

1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

2 Hệ thống rửa quả lọc 6 ngăn —
Hệ 
thống

1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

1 Ghế nha khoa CS 600 CS 600 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

2 Ghế nha khoa Grasia Z3 Grasia Z3 (HL-2090) Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

3
Máy sinh hiển vi khám mắt 
INAMI

L-0185 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

4
Máy đo huyết áp Omron HBP-
9030

HBP-9030 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

5 Máy hút dịch Askir C30 Askir C30 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

6
Máy đo khúc xạ tự động 
Accuref R-800

ACCUREF R-800 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

1
Hệ thống xử lý nước thải hợp 
khối FRP Kubota

K-HC-R50
Hệ 
thống

1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

2
Hệ thống khử trùng và nghiền 
rác thải y tế

SC501ER Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

1
Hệ thống Xquang KTS FDR 
Smart F

FGX-40S/ FDR D-
EVO G35

Bộ 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

2
Máy Xquang Shimadzu EZY 
Rad Pro

UD125P-C2-PRO Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

3
Máy điện não đồ Neurowerk 
EEG

Neurowerk EEG Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

4
Máy điện tim 6 kênh Cardico 
601

Cardico 601-
16040851

Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

5
Máy điện tim 6 kênh 
CardioFaxS

CardioFaxS-11719 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

6 Máy điện tim CardioCare-2000 CardioCare-2000 Bộ 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

7 Máy nội soi Olympus CV_V1 CV V1-1501614 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

8 Máy siêu âm màu LOGIQ S7 LOGIQ S7 Expert R3 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

9
Máy siêu âm màu 4D Prosound 
Alpha 6

Prosound Alpha 6 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

1
Lò hấp ngang 500 lít SA-500-H-
AOOO

SA-500-H-AOOO Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

2 Lò hấp ngang 500 lít TC-500 TC-500 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm
3 Lò hấp nhỏ 75 lít TC-339 TC-339 Cái 1 Thực hiện định kỳ 2 lần/năm

Tổng: 49 khoản

Phần - Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn

Phần - Thiết bị chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức 

Phần - Hệ thống xử lý nước thải + rác thải

Phần - Hệ thống RO và rửa quả lọc

Phần - Thiết bị chuyên khoa lẻ

Phần - Thiết bị máy lọc máu



Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ, chúng tôi …  báo giá dịch vụ như sau:

1. Báo giá dịch vụ liên quan:

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá
Thành tiền 

(đồng)
1

Tổng cộng
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng      ngày, kể từ ngày      tháng      năm 2026

3. Chúng tôi cam kết:

…, ngày       tháng       năm 2026

Đại diện hợp pháp nhà cung cấp dịch vụ

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
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